
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 02 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH32200141 Phan Ngọc Đỉnh 02 a1 1 I02 I0216

2 DH32200153 Hồ Trung Hậu 02 a1 2 I02 I0216

3 DH32203753 Lương Thế Hiển 02 a1 3 I02 I0216

4 DH32200160 Nguyễn Đăng Hoàng 02 a1 4 I02 I0216

5 DH32200165 Dương Hải Huy 02 a1 5 I02 I0216

6 DH32200167 Nguyễn Quang Huy 02 a1 6 I02 I0216

7 DH32200169 Trương Quốc Huy 02 a1 7 I02 I0216

8 DH32202940 Trần Quang Khải 02 a1 8 I02 I0216

9 DH32200172 Đặng Nguyễn Tuấn Khanh 02 a2 1 I02 I0201

10 DH32200182 Phạm Phúc Linh 02 a2 2 I02 I0201

11 DH32200188 Nguyễn Quốc Minh Mẫn 02 a2 4 I02 I0201

12 DH32202928 Hoàng Trung Nguyên 02 a2 5 I02 I0201

13 DH32203689 Nguyễn Minh Phát 02 a2 7 I02 I0201

14 DH32200208 Nguyễn Thái Sang 02 a2 8 I02 I0201

15 DH32200211 Nguyễn Thanh Tài 02 a3 1 I02 I0202

16 DH32200216 Trần Quốc Thái 02 a3 2 I02 I0202

17 DH32200221 Nguyễn Khải Thi 02 a3 3 I02 I0202

18 DH32200222 Nguyễn Bảo Minh Thông 02 a3 4 I02 I0202

19 DH32200224 Lê Văn Thuận 02 a3 5 I02 I0202
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20 DH32200228 Mai Trung Tín 02 a3 7 I02 I0202

21 DH32200231 Nguyễn Minh Trung 02 a3 8 I02 I0202

22 DH32200233 Nguyễn Thành Trung 02 a4 1 I02 I0204

23 DH32200239 Phạm Anh Tuấn 02 a4 2 I02 I0204

24 DH32202907 Trần Quốc Trí Văn 02 a4 3 I02 I0204

25 DH32200242 Lê Tấn Vinh 02 a4 4 I02 I0204

26 DH32200127 Trần Tuấn Anh 02 a4 5 I02 I0204

27 DH32200128 Hà Gia Bảo 02 a4 6 I02 I0204

28 DH32200129 Nguyễn Ngô Chí Bảo 02 a4 7 I02 I0204

29 DH32202901 Tăng Ngô Quốc Bảo 02 a4 8 I02 I0204

30 DH32200136 Nguyễn Thành Danh 02 a5 1 I02 I0205

31 DH32200138 Phan Thành Đạt 02 a5 2 I02 I0205

32 DH32200139 Trần Nguyễn Quốc Đạt 02 a5 3 I02 I0205

33 DH32200140 Đặng Đông Điền 02 a5 4 I02 I0205

34 DH32200142 Trần Hữu Đức 02 a5 5 I02 I0205

35 DH32200147 Nguyễn Ngọc Tuấn Hải 02 a5 6 I02 I0205

36 DH32200150 Nguyễn Anh Hào 02 a5 7 I02 I0205

37 DH32200154 Nguyễn Phan Trung Hậu 02 a5 8 I02 I0205

38 DH32200162 Phương Vĩ Hùng 02 a6 2 I02 I0206

39 DH32200166 Nguyễn Phan Quốc Huy 02 a6 3 I02 I0206

40 DH32200170 Ngô Hoàng Kha 02 a6 4 I02 I0206

41 DH32200175 Nguyễn Lê Đăng Khoa 02 a6 5 I02 I0206

42 DH32200184 Nguyễn Khánh Long 02 a6 6 I02 I0206

43 DH32200185 Tiêu Tập Long 02 a6 7 I02 I0206

44 DH32200190 Phùng Lâm Tiến Minh 02 a6 8 I02 I0206

45 DH32200197 Nguyễn Hoàng Nhật 02 a7 1 I02 I0207

46 DH32200198 Lý Gia Phát 02 a7 2 I02 I0207

47 DH32200200 Lê Hoàng Phúc 02 a7 3 I02 I0207
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48 DH32200202 Nguyễn Vinh Quang 02 a7 4 I02 I0207

49 DH32200214 Nguyễn Xuân Tâm 02 a7 5 I02 I0207

50 DH32200215 Võ Thiện Tâm 02 a7 6 I02 I0207

51 DH32200217 Nguyễn Minh Thắng 02 a7 7 I02 I0207

52 DH32200225 Lê Minh Tiến 02 a7 8 I02 I0207

53 DH32200229 Trần Minh Toàn 02 a8 1 I02 I0208

54 DH32200234 Lưu Hoàng Tú 02 a8 2 I02 I0208

55 DH32200238 Nguyễn Thanh Tuấn 02 a8 3 I02 I0208

56 DH32200236 Nguyễn Minh Tự 02 a8 4 I02 I0208

57 DH32200243 Mai Thế Vinh 02 a8 6 I02 I0208

58 DH32200244 Nguyễn Tấn Vinh 02 a8 7 I02 I0208

59 DH72201949 Trần Minh Chiến 02 a8 8 I02 I0208

60 DH72200134 Huỳnh Tấn Cường 02 a9 1 I02 I0209

61 DH72201961 Nguyễn Thanh Danh 02 a9 2 I02 I0209

62 DH72201993 Bùi Mai Bảo Duy 02 a9 3 I02 I0209

63 DH72200146 Phạm Nguyễn Nhật Duy 02 a9 4 I02 I0209

64 DH72200157 Nguyễn Đức Bạch Hiếu 02 a9 5 I02 I0209

65 DH72202065 Lê Thanh Hoài 02 a9 6 I02 I0209

66 DH72200769 Lê Lâm Huy 02 a9 7 I02 I0209

67 DH72202106 Nguyễn Bá Minh Khang 02 a9 8 I02 I0209

68 DH72200900 Dương Đăng Khoa 02 a10 1 I02 I0210

69 DH72202120 Nguyễn Đình Khôi 02 a10 2 I02 I0210

70 DH72202123 Nguyễn Phước Khôi 02 a10 3 I02 I0210

71 DH72202196 Nguyễn Phan Thanh Nam 02 a10 4 I02 I0210

72 DH72111494 Nguyễn Hoàng Phong 02 a10 5 I02 I0210

73 DH72201220 Lý Thế Phú 02 a10 6 I02 I0210

74 DH72202332 Đoàn Quốc Tân 02 a10 7 I02 I0210

75 DH72201409 Huỳnh Nhựt Tân 02 a10 8 I02 I0210
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76 DH72100480 Trần Ngọc Thạch 02 a11 1 I02 I0211

77 DH72201457 Lý Quán Thành 02 a11 2 I02 I0211

78 DH72202369 Trần Đình Thi 02 a11 3 I02 I0211

79 DH72201495 Lê Hoàng Phú Thịnh 02 a11 4 I02 I0211

80 DH72110412 Nguyễn Đoàn Trí Trung 02 a11 5 I02 I0211

81 DH72202484 Nguyễn Sơn Tùng 02 a11 6 I02 I0211

82 DH72202485 Nguyễn Thanh Tùng 02 a11 7 I02 I0211

83 DH72200303 Nguyễn Hoàng An 02 a11 8 I02 I0211

84 DH72202188 Nguyễn Thị Trà My 02 a12 1 I02 I0212

85 DH72202201 Cao Thanh Ngân 02 a12 2 I02 I0212

86 DH72202243 Châu Tuyết Nhi 02 a12 3 I02 I0212

87 DH72202254 Phạm Yến Nhi 02 a12 4 I02 I0212

88 DH72114742 Trần Huỳnh Thảo Nhi 02 a12 5 I02 I0212

89 DH72202259 Trịnh Nguyễn An Nhi 02 a12 6 I02 I0212

90 DH72202262 Lê Thị Huỳnh Như 02 a12 7 I02 I0212

91 DH72202269 Phan Thị Huỳnh Như 02 a12 8 I02 I0212

92 DH72202300 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 02 a13 1 I02 I0213

93 DH72201872 Nguyễn Như Quỳnh 02 a13 2 I02 I0213

94 DH72202329 Trần Thị Thanh Tâm 02 a13 3 I02 I0213

95 DH72202353 Ngô Thiều Phương Thảo 02 a13 4 I02 I0213

96 DH72202357 Nguyễn Thu Thảo 02 a13 5 I02 I0213

97 DH72202339 Nguyễn Thị Kim Thân 02 a13 6 I02 I0213

98 DH72202400 Phan Thị Cẩm Thúy 02 a13 7 I02 I0213

99 DH72202391 Trương Thị Anh Thư 02 a13 8 I02 I0213

100 DH72202394 Trần Ngọc Hoài Thương 02 a14 1 I02 I0214

101 DH72202395 Trần Võ Thị Hoài Thương 02 a14 2 I02 I0214

102 DH72202440 Trương Thị Thùy Trang 02 a14 3 I02 I0214

103 DH72202418 Phạm Đỗ Bảo Trâm 02 a14 4 I02 I0214
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104 DH72202424 Giang Mỹ Trân 02 a14 5 I02 I0214

105 DH72202425 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 02 a14 6 I02 I0214

106 DH72202427 Phạm Đỗ Bảo Trân 02 a14 7 I02 I0214

107 DH72202466 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 02 a14 8 I02 I0214
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